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Soạn câu 1 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 23 

Trong mỗi câu sau, dấu hai chấm có tác dụng gì? 

a) Tôi thở dài 

- Còn đứa bị điểm không, nó tả như thế nào? 

- Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho có. Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi: " 

Sao trò không chịu làm bài"? 

Gợi ý: Dấu hai chấm có tác dụng báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó ( bộ phận có dấu gạch ngang 

đầu lòng) là lời nói của nhân vật "tôi" và trích lời cô giáo ( kết hợp dấu ngoặc kép) 

b) Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bấy giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những 

khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đát nước hiện ra: cánh đồng với 

những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi 

Trả lời: 

Dấu hai chấm có tác dụng đánh dấu bộ phận đứng sau nó là những sự vật, sự việc ( liệt kê cảnh 

vật … minh họa cho nội dung " những cảnh tuyệt đep của đất nước ") 

Soạn câu 2 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 23 

Viết một đoạn văn theo truyện " Nàng tiên Ốc", trong đó có ít nhất hai lần dùng dấu hai chấm 

- Dùng để giải thích 

- Dùng để dẫn lời nhân vật 

Trả lời: 

Em có thể viết đoạn văn như sau: 

Bà lão liền chạy nhanh đến bên chum nước, cầm lấy vỏ ốc rồi đập tan ra thành từng mảnh. Nghe 

tiếng động, nàng tiên vội vàng quay lại chum nước để ẩn mình vào ốc. Nhưng đã quá muộn: vỏ 

ốc đã không còn nữa. 

Bà cụ ôm chầm lấy nàng tiên, nói: 

- Con gái ! Con hãy ở lại đây với mẹ" 
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